
STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Điểm TP (40%) Điểm thi (60%) Kết quả Ghi chú

1 1201040021 Phạm Ngọc Chinh 2C12 7 7 7  

2 1201040005 Lê Vũ Anh 1C13 7 7 7  

3 1301040123 Phạm Thanh  Long 1C13 7 7 7  

4 1301040233 Nguyễn Thanh  Tùng 1C13 7 7 7  

5 1301040096 Nguyễn Văn Hưởng 1C13 7 7 7  

6 1201040049 Phạm Thanh  Duyên 2C13 6 6 6  

7 1201040069 Trịnh Thị Thu  Hiền 2C13 7 7 7  

8 1301040048 Trần Văn  Dương 2C13 7 7 7  

9 1301040085 Nguyễn Đức  Hồng 2C13 7 7 7  

10 1301040095 Trần Thu  Hường 2C13 8 8 8  

11 1301040001 Trần Đức An 2C13 6 6 6  

12 1201040179 Giáp Văn  Thạo 3C13 8 8 8  

13 1301040056 Trịnh Kim  Giang 4C13 8 8 8  

14 1301040126 Phạm Thị  Lữ 4C13 8 8 8  

15 1301040148 Nguyễn Thị Thuỷ  Ngân 4C13 7 7 7  

16 1301040156 Dương Thị  Nhài 4C13 7 7 7  

17 1301040173 Nguyễn Công  Phương 4C13 8 8 8  

18 1301040008 Phạm Ngọc  Anh 5C13 7 7 7  

19 1301040027 Phạm Ngọc  Đại 6C13 7 7 7  

20 1301040205 Đoàn Thị Thủy 7C13 7 7 7  
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